
STT Mã số sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp Số điện thoại
Tình trạng tiêm 

vaccine

Ngày tiêm hoặc 

Ngày được cấp giấy 

CN

1 2005180097 Trần Ngọc Yến Khanh 09DHTP7 0928043115 Đã tiêm mũi 2 19/10/2021

2 2005180238 Nguyễn Thị Kiều My 09DHTP6 0855643671 Đã tiêm mũi 2 27/09/2021

3 2005180439 Đỗ Nguyễn Trúc An 09DHTP4 0837267279 Đã tiêm mũi 2 20/08/2021

4 2005181053 Trần Thị Hà 09DHTP6 0347445364 Đã tiêm mũi 2 12/09/2021

5 2005181096 Lê Thị Thanh Huyền 09DHTP6 0353813323 Đã tiêm mũi 2 23/09/2021

6 2005181141 Vũ Đoàn Long 09DHTP8 0901545374 Đã tiêm mũi 2 28/09/2021

7 2005181171 Huỳnh Hà Yến Ngân 09DHTP7 0389796307 Đã tiêm mũi 2 14/10/2021

8 2005181241 Đỗ Cẩm Quyền 09DHTP4 0768400584

F0 đã khỏi bệnh 

và hoàn thành 

cách ly

06/10/2021

9 2005181275 Nguyễn Thị Thu Thảo 09DHTP9 0376673375 Đã tiêm mũi 2 04/10/2021

10 2005181352 Võ Thanh Tuyền 09DHTP8 035847335 Đã tiêm mũi 2 09/10/2021

11 2005181355 Trương Văn Út 09DHTP8 0786974166 Đã tiêm mũi 2 13/09/2021

12 2005181361 Nguyễn Thị Ánh Vi 09DHTP8 0977413080 Đã tiêm mũi 2 12/09/2021

13 2005181383 Mã Như Ý 09DHTP9 0971446806 Đã tiêm mũi 2 15/09/2021

14 2005181026 Võ Thị Dâng Dâng 09DHTP6 0347320509 Đã tiêm mũi 1 21/09/2021

15 2005181077 Lương Thị Mỹ Hoá 09DHTP6 0354425083 Đã tiêm mũi 1 09/10/2021

16 2022180026 Nguyễn Thị Hồng Diễm 09DHDB1 0376165523 Đã tiêm mũi 2 10/09/2021

17 2022180096 Đặng Ngô Thị Thanh Tâm 09DHDB2 0339542365 Đã tiêm mũi 2 01/10/2021

18 2022180105 Đỗ Trí Phong 09DHDB2 0344484576 Đã tiêm mũi 2 26/09/2021

19 2022180134 Hoàng Thanh Mai 09DHDB1 0859033925 Đã tiêm mũi 2 14/09/2021

20 2022181001 Cao Tuấn Anh 09DHDB1 0383958255 Đã tiêm mũi 2 01/10/2021

21 2022181017 Phạm Thị Thúy Hằng 09DHDB1 0357479485 Đã tiêm mũi 2 03/08/2021

22 2022181030 Nguyễn Thị Lin 09DHDB1 0332315895 Đã tiêm mũi 1 10/08/2021

23 2022181064 Trần Châu Đăng Thìn 09DHDB2 0965499783 Đã tiêm mũi 2 28/09/2021

24 2022181002 Ngô Phạm Tuấn Anh 09DHDB2 0376979173 Đã tiêm mũi 2 04/10/2021

25 2005180108 Lê Thị Mỹ Dương 09DHTP7 0973127210 Đã tiêm mũi 2 27/09/2021

26 2005180112 Võ Thị Kim Chi 09DHTP7 0326621134 Đã tiêm mũi 2 27/09/2021

27 2005180367 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 09DHTP3 0984837230 Đã tiêm mũi 2 29/09/2021

28 2005181076 Bùi Thị Hoa 09DHTP3 0357175287 Đã tiêm mũi 2 09/10/2121

29 2005181206 Lại Võ Quỳnh Như 09DHTP1 0797527233 Đã tiêm mũi 2 28/09/2021

30 2005181214 Trần Hoài Phong 09DHTP2 0968937682 Đã tiêm mũi 2 04/10/2021

31 2005181365 Nguyễn Trần Anh Vũ 09DHTP8 0978096799 Đã tiêm mũi 2 01/10/2021

32 2022180054 Nguyễn Trung Hiệp 09DHDB2 0366740709 Đã tiêm mũi 2 30/09/2021

33 2022180055 Nguyễn Minh Phát 09DHDB2 0387364249 Đã tiêm mũi 2 30/09/2021

34 2022180056 Phan Minh Khải 09DHDB2 0582629233 Đã tiêm mũi 2 30/09/2021

35 2022180092 Nguyễn Thị Mỹ Nương 09DHDB2 0981432641 Đã tiêm mũi 2 10/10/2021

36 2022180176 Trương Ngọc Vĩnh Khang 09DHDB2 0909188812 Đã tiêm mũi 2 26/09/2021

37 2022181021 Võ Thị Thu Hiền 09DHDB2 0396546870 Đã tiêm mũi 2 10/10/2021

38 2022181068 Trịnh Thị Thiên Thư 09DHDB2 0345084450 Đã tiêm mũi 2 05/10/2021

39 2005180242 Lê Thị Thanh Hoa 09DHTP3 0963378542 Đã tiêm mũi 2 17/10/2021

40 2022180030 Hồ Ngọc Vân 09DHDB2 0789866876 Đã tiêm mũi 1 06/08/2021

41 3005192015 Nguyễn Thị Thu Hiền 19CDTP2 0927473292 1 mũi 01/10/2021

42 3005190363 Nguyễn Đạo Thiên Phúc 19CDTP2 0903038869 2 mũi 09/09/2021

43 3005194028 Nguyễn Hoàng Tú Anh 19CDTP2 0837686800 1 mũi 17/09/2021

44 3005194073 Đào Ngọc Ánh 19CDTP2 0703124772 2 mũi 19/09/2021

45 3005190613 Võ Thanh Tú 19CDTP2 0923353906 1 mũi 09/10/2021

46 3005190068 Nguyễn Minh Hoàng 19CDTP2 0703337137 2 mũi 12/09/2021
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